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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

KHOA KỸ THUẬT Y SINH 

 

 Số: 147/BG-KTYS 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2024        

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ. 
 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu cung cấp hàng hóa/dịch vụ với nội dung cụ thể 

như sau: 

STT 
Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật 

Xuất xứ/ 

Hãng sản 

xuất 

Quy cách 

đóng gói 
ĐVT 

Số 

lượng 

yêu cầu 

1 

Mueller Hinton 

Agar 

Code: M173-

500G 

Code: M173-500G 

Thành phần:  

- HM infusion B: 

300.000 Gms/lít 

- Acicase: 17.500 

Gms/lít 

- Starch 1.500 Gms/lít 

- Agar 17.000G ms/lít 

Himedia 500 gram/chai Chai 2 

2 Triton X-100 

Mã sản phẩm: T824275 

Công thức phân tử: 

C14H22O(C2H4O)n)  

Macklin - 

Trung Quốc 
100 ml/chai Chai 1 

3 

Chitosan  

Mã sản phẩm: 

CTO-LV01 

Mã sản phẩm: CTO-

LV01 

Dạng vảy 

Màu sắc: Màu trắng 

đến trắng ngà 

Vietnamfood

, Việt Nam 
1kg/bịch Bịch 1 

4 
Bovine Serum 

Albumin  

Công thức phân tử: 

C3F8 
Trung Quốc 25 gram/lọ Lọ 2 

5 
Lactose 

monohydrate 

Công thức phân tử: 

C12H22O11. H2O 
Trung Quốc 500 gram/chai Chai 1 

6 

Coomassie 

Brilliant blue 

G250 

CAS 6104-58-

1 lọ 10g 

Công thức phân tử: 

C47H50N3NaO7S2 
Trung Quốc 10 gram/lọ Lọ 1 

7 Tinh bột 
Công thức phân tử: 

(C6H10O5)n 
Trung Quốc 500 gram/chai Chai 2 



STT 
Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật 

Xuất xứ/ 

Hãng sản 

xuất 

Quy cách 

đóng gói 
ĐVT 

Số 

lượng 

yêu cầu 

8 Agar gói 50g Agar gói 50g   50 gram/bịch Bịch 2 

9 
Enzyme 

Protease 
Enzyme Protease Trung Quốc Chai 25g Chai 1 

10 

Master mix 2X 

Mã sản phẩm: 

P-MS2X-250 

Mã sản phẩm: P-

MS2X-250 

Phusabioche

m 

1250 µL x 5 

ống/Bộ 
Bộ 1 

11 

Primers cho 

PCR Sequence 

(5' to 3') AF3 

đông khô, 

20nmol 

AF3 đông khô, 20nmol 
Biosearch 

technology 
Ống Ống 1 

12 

Primers cho 

PCR Sequence 

(5' to 3') AR3 

đông khô, 

20nmol 

AR3 đông khô, 20nmol 
Biosearch 

technology 
Ống Ống 1 

13 

Loading buffer 

6x có chứa 

SYBR  

Mã sản phẩm: 

p-LBS6X-1mL 

Mã sản phẩm: p-

LBS6X-1mL 
Phusabiochem 1 ml/ống Ống 1 

14 

DNA ladder 

Mã sản phẩm: 

P-100Lad-100 

Mã sản phẩm: P-

100Lad-100 

Mô tả: 

Solution. Sản phẩm bao 

gồm 6 mảnh DNA có 

kích thước 100 250 500 

750 1000 và 2000 bp, 

100uL đủ cho 20 lần 

load 

Phusabiochem Ống Ống 1 

15 

Agarose 

Mã sản phẩm: 

P-Agar-020 

Mã sản phẩm: P-Agar-

020 
Phusabiochem 20 gram/chai Chai 1 

16 

TAE50x buffer 

Mã sản phẩm: 

P-TAE50-1 

Mã sản phẩm: P-

TAE50-1 
Phusabiochem 1 lít/chai Chai 1 



STT 
Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật 

Xuất xứ/ 

Hãng sản 

xuất 

Quy cách 

đóng gói 
ĐVT 

Số 

lượng 

yêu cầu 

17 

Hỗn hợp 

dNTPs (dNTPs 

Mix) 

Mã sản phẩm: 

P-dNTPs-500 

Mã sản phẩm: P-

dNTPs-500 

Mô tả: 

Hỗn hợp dNTPs 

(dATPs, dTTPs, 

dCTPs, dGTPs), nồng 

độ 10 mM mỗi loại 

Phusabiochem Ống Ống 1 

18 

Brilliant Blue 

R 

Code: B0149-

5G 

Công thức phân tử: 

C45H44N3NaO7S2 

Code: B0149-5G 

Sigma 5 gram/chai Chai 1 

19 
SDS PAGE Kit 

(Teaching) 
Mã sản phẩm: 83775 

SRL - Ấn 

Độ 
5 expt. Kit Bộ 1 

20 

DMEM, high 

glucose, 

pyruvate 

Code: D6546-

500ML 

- Phân loại: Không có 

nguồn gốc động vật 

- Nồng độ: 1 X 

- Với phụ gia: High 

Glucose, Glutamine, 

Phenol Red, Sodium 

Pyruvate 

- Tiệt trùng bằng 

phương pháp lọc 

Gibco/Ther

mo Fisher 

Scientific  

500 mL/chai Chai 1 

21 

Trypsin - 

EDTA 

Solution 

Code: T4049-

100ML 

Code: T4049-100ML 

Khoảng pH: 7.0 – 7.6 

Nồng độ: 0.25% 

Tiệt trùng bằng phương 

pháp lọc 

Sigma 100 mL/chai Chai 2 

22 

Penicillin + 

Streptomycin 

Solution 

Code: P4333-

100ML 

Code: P4333-100ML 

Dạng: liquid 

Nồng độ: 100X 

Tiệt trùng: 0.1 μm 

filtered 

Sigma 100 mL/chai Chai 2 



STT 
Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật 

Xuất xứ/ 

Hãng sản 

xuất 

Quy cách 

đóng gói 
ĐVT 

Số 

lượng 

yêu cầu 

23 
Bộ Kit nhuộm 

gram 

Bộ bao gồm:  

01 Chai Crystal Violet 

100mL 

01 Chai Alcohol 

100mL 

01 Chai Lugol 100mL 

01 Chai Safranine 

100mL 

Cty Nam 

Khoa 
Hộp Hộp 2 

24 Triton X-100 

Mã sản phẩm: T824275 

Công thức phân tử: 

C14H22O(C2H4O)n)  

Macklin - 

Trung Quốc 
100 ml/chai Chai 1 

25 

PBS buffer 

Code: P2272-

500ML 

Code: P2272-500ML 

Dạng: liquid 

Tiệt trùng bằng phương 

pháp lọc 

pH: 7.2 

Sigma 500 ml/chai Chai 1 

26 Gelatin   Trung Quốc 500 gram/chai Chai 1 

27 

Fetal Bovine 

Serum 

Code: F7524-

50ML 

Code: F7524-50ML 

Thành phần: 

hemoglobin, ≤25 

mg/dL 

Tiệt trùng bằng phương 

pháp lọc 

Sigma 50 ml/chai Chai 1 

28 

DEPC-Treated 

Water 

Code: D0121 

Code: D0121 
Biobasic-

Canada 
500 ml/chai Chai 1 

 

Kính mời các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác; 

- Địa điểm thực hiện/giao hàng: Trường Đại học Quốc tế, khu phố 06, phường 

Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM 

- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá. 



Nội dung báo giá gửi về: 

- Người nhận: Nguyễn Hoàng Thuỳ Khanh 

- Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Y Sinh, Trường Đại học Quốc tế. 

- Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3236 

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 21/09/2024 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: K.KTYS. 

 TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HIỆP 
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